
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2010124 Tiêu Gia Băng 10/12/2002 Cà Mau DH20DUO02

2 190660 Trần Ngọc Bảo Châu 17/02/2000 An Giang DH19LUA01

3 202959 Nguyễn Tấn Đạt 24/09/2002 An Giang DH20DUO01

4 200896 Đặng Hùng Dũng 30/12/2002 Bạc Liêu DH20OTO03

5 200528 Trần Văn Dững 04/03/2002 Cần Thơ DH20OTO03

6 200855 Lê Thị Thùy Dương 03/09/2002 Đồng Tháp DH20NNA01

7 201471 Lục Ánh Duyên 17/07/2000 Kiên Giang DH20DUO01

8 203578 Mai Thị Thùy Duyên 04/11/2002 Đồng Tháp DH20QTD03

9 203597 Huỳnh Minh Hưng 19/08/1999 Vĩnh Long DH20MAR01

10 2010425 Thạch Duy Lam 19/10/2002 Hậu Giang DH20QHC01

11 199680 Nguyễn Nhựt Linh 29/06/2001 Hậu Giang DH20OTO04

12 200507 Bùi Dinh Lộc 23/03/2002 Đồng Tháp DH20OTO04

13 202330 Đỗ Văn Lực 29/01/2002 An Giang DH20OTO08

14 202707 Trần Hữu Lý 05/02/2002 An Giang DH20OTO08

15 203182 Đào Thị Thanh Ngân 04/01/2002 Kiên Giang DH20DUO02

16 200668 Hứa Kim Ngân 21/08/2002 TP.HCM DH20DUO01

17 200854 Hứa Kim Ngân 15/04/2002 Kiên Giang DH20DUO01

18 201247 Võ Thành Nhân 06/10/2002 Đồng Tháp DH20OTO04

19 199772 Trần Thị Cẩm Nhung 02/12/2001 Cần Thơ DH19LUA01

20 202235 Nguyễn Ngọc Phát 22/10/2002 Cần Thơ DH20MAR01

21 189234 Vương Sĩ Phú 02/04/2000 Cà Mau DH18LKT02

22 202805 Trần Thúy Phượng 25/09/2001 An Giang DH20DUO01

23 201187 Đoàn Nguyễn Quí 13/10/2002 An Giang DH20OTO04
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24 2010393 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 31/01/2002 Vĩnh Long DH20QTD03

25 201119 Lâm Hoàng Sơn 06/11/2002 Hậu Giang DH20OTO04

26 202287 Bùi Văn Thắng 11/05/2002 Cà Mau DH20OTO08

27 190648 Lý Hùng Thành 20/12/2000 Cà Mau DH19XDU01

28 200525 Phạm Ngọc Thanh Thảo 16/03/2002 Cần Thơ DH20DUO01

29 202210 Hồ Gia Thiện 10/10/2002 Kiên Giang DH20QTN01

30 201785 Nguyễn Hoàng Thơ 28/08/2002 Cần Thơ DH20OTO08

31 202723 Phan Công Thổ 30/06/2002 An Giang DH20CNT01

32 2010016 Đoàn Minh Thuận 13/01/2002 Tiền Giang DH20LUA02

33 200834 Phan Thanh Anh Thy 04/11/2002 Vĩnh Long DH20NNA01

34 203356 Cao Anh Tiến 10/12/2002 Kiên Giang DH20CNT01

35 201288 Tô Vân Trang 30/06/2001 Cà Mau DH20MAR01

36 202200 Trương Nguyễn Trương 26/08/2002 Cà Mau DH20OTO08

37 1910194 Lê Tâm Quang Trường 13/03/2000 An Giang DH19KTR01

38 203631 Võ Thị Phương Uyên 19/11/2002 Sóc Trăng DH20KTO01

39 203598 Trần Đại Việt 10/09/2002 Cà Mau DH20NNA03

40 200221 Hình Thảo Vy 21/10/2002 Kiên Giang DH20NNA01
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